
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:         /LĐTB&XH-VP 
V/v gửi danh mục văn bản QPPL  

của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực thi 

hành năm 2023 

 

Bắc Giang, ngày      tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

1990/STPVB&QLXLVPHC ngày 26/12/2023 của Sở Tư pháp về việc lập danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực 

thi hành trong năm 2023. 

Sau khi tiến hành rà soát, tự lập danh mục văn bản QPPL do Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình 

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành, kết quả như sau:  

1. Văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

toàn bộ năm 2023: 04 văn bản, trong đó: 02 nghị quyết của HĐND; 02 Quyết 

định của UBND (có danh mục chi tiết kèm theo)  

2. Văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

một phần năm 2023: Không có.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng lập và gửi danh mục để 

Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- BBT website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
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Trần Văn Hà 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật do Sở Lao độn  – TB XH  ha       r nh Hộ  đ n  nh n d n   

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, n  n  h ệu lực toàn bộ  ron  nă  2023 

(kèm theo Công văn số                 /LĐTB&XH – VP ngày      /01/2024 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 

nă  ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 04 văn bản 

1 
Nghị quyết 

số 16/2016/NQ-

HĐND ngày 05/7/2016 

Quy định các khoản đóng góp và chế độ 

miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, 

cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; 

người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện 

tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 

42/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 quy 

định nội dung, mức hỗ trợ ngân sách 

nhà nước cho công tác cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

01/8/2023 

2 
Nghị quyết 

số 42/2019/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2019 

Quy định chế độ hỗ trợ và các khoản đóng 

góp đối với người cai nghiện ma túy tự 

nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 

42/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 quy 

định nội dung, mức hỗ trợ ngân sách 

nhà nước cho công tác cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

01/8/2023 

3 
Quyết định 

số 492/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2016 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng 

góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự 

nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều 

trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự 

nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

28/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 

của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

của UBND tỉnh Bắc Giang 

25/9/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-16-2016-nq-hdnd-dong-gop-che-do-mien-giam-nguoi-tu-nguyen-chua-tri-cai-nghien-bac-giang-319246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-quyet-16-2016-nq-hdnd-dong-gop-che-do-mien-giam-nguoi-tu-nguyen-chua-tri-cai-nghien-bac-giang-319246.aspx


4 
Quyết định 

số 43/2021/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quy định 

định mức tiền ăn thêm ngày lễ, tết cho người 

nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang. 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 

28/2023/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 

của UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định 

của UBND tỉnh Bắc Giang 

25/9/2023 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-43-2021-qd-ubnd-dinh-muc-tien-an-them-ngay-le-cho-nguoi-nghien-ma-tuy-bac-giang-486835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-43-2021-qd-ubnd-dinh-muc-tien-an-them-ngay-le-cho-nguoi-nghien-ma-tuy-bac-giang-486835.aspx
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